
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

MWG 5.13%
POW 2.30%
TCB 2.20%
HDB 1.29%
KDH 1.07%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NHA 20.98%
TVB 18.88%
NTL 18.86%
VPH 18.80%
LSS 18.27%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VDS 6.98%
DGW 6.87%
PPC 6.69%
BIC 6.51%
TTF 5.45%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ADG 48.36%
VMD 35.95%
SGR 32.82%
VTO 29.17%
NTL 27.61%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HPG -2.36%
PDR -2.22%
BID -2.08%
VHM -1.78%
GAS -1.68%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12.10%
VHG -7.37%
FTM -6.97%
VAF -6.31%
SSC -6.29%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TCB 6.53%
MWG 6.36%
PDR 5.60%
NVL 4.72%
SSI 4.19%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87.78%
FTM -22.61%
PXS -11.92%
TGG -10.83%
SC5 -10.09%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Thị trường gặp áp lực chốt lời ngắn hạn và dự kiến sẽ test vùng 1.055 (MA 20 và MA 50 ngày). Đây là cơ hội để NĐT cơ
cấu lại danh mục và canh mua cổ phiếu khi test vùng hỗ trợ này thành công đồng thời trên đồ thị khung 1h xuất hiện
cây nến rút chân. Nếu NĐT đang sẵn hàng, nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đã mua kỳ vọng thị trường tăng điểm để lên
test 1.100 và cao hơn ở kênh giá trên (vùng 1.140 - 1.160). Vùng hỗ trợ xa hơn nữa mà NĐT cần quan sát ở vùng 1.030
điểm.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TCD 36.30%
DIG 28.89%
HQC 23.01%
BCG 22.19%
VDS 20.87%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55.50%
RIC -32.20%
SC5 -27.41%
TTB -25.30%
AMD -22.38%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 11/04/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR 30.69%
NVL 25.47%
SSI 22.74%
VPB 22.58%
VHM 20.00%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BSI 55.56%
FTS 54.90%
CTS 40.89%
CTD 39.67%
ORS 38.57%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SAB -4.39%
VHM -3.30%
BID -3.25%
VJC -2.66%
VCB -2.63%

VNINDEX

1,065.35 -0.41%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SVC -5.56%
LCG -4.69%
HT1 -4.55%
VCG -4.55%
CKG -4.53%

HNX

212.00 +0.19%

UPCOM

77.99 -0.22%

DOW JONES

33,586.52 +0.30%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MSN -5.85%
SAB -5.57%
VCB -4.81%
GAS -3.86%
VNM -1.46%

Nhận định thị trường và chiến lược

"Đầu tuần rung lắc"
Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/04/2023, VNIndex đóng cửa giảm 4,36 điểm (-0,41%) và đóng cửa tại mức 1.065,35
điểm. Thị trường đảo chiều xuống dưới mốc tham chiếu từ cuối phiên sáng. Thanh khoản VNIndex tăng mạnh đạt hơn
15.056 tỷ, tăng gần 40% so với phiên trước đó. Thanh khoản tăng mạnh từ đầu phiên và ghi nhận gia tốc tăng từ 13h30.


Hầu hết các nhóm ngành điều chỉnh trong phiên nay, hai nhóm ngành có vốn hoá lớn là BĐS và Ngân hàng tiếp tục bị
điều chỉnh. Ngoài ra các nhóm như Dầu khí, Thép và Đầu tư công chịu áp lực diễn biến tương tự. Nhóm ngành Chứng
khoán nhìn chung là điều chỉnh, tuy nhiên có SHS và VDS là 2 cổ phiếu chạm trần trong hầu hết thời gian phiên giao
dịch. Nhóm Bán lẻ phản ứng tích cực trước tin hỗ trợ giảm thuế GTGT, Thực phẩm và BĐS KCN cũng là 2 nhóm ngành
diễn biến tương đối tích cực trong phiên nay.


Khối ngoại bán ròng ở mức 305 tỷ VND phiên nay. Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất có HDB (+51,6
tỷ), SSI (+44,6 tỷ), VND (+21,3 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại bán ròng nhiều nhất tiếp tục có HPG (-108,5 tỷ), STB
(-73,4 tỷ), KDH (-61,5 tỷ).

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NKG -6.17%
LPB -5.19%
HHV -3.72%
LCG -3.56%
BCM -3.50%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Bloomberg dự báo Fed chỉ còn 1 đợt nâng lãi suất, ECB đã gần đỉnh lãi suất. Với Fed, các chuyên gia tại Bloomberg
Economics dự báo lãi suất cuối năm 2023 sẽ là 5.25%, cao hơn mức hiện tại 5%, tức còn 1 đợt nâng lãi suất. Tuy nhiên,
các chuyên gia này kỳ vọng Fed sẽ quay đầu giảm lãi suất xuống 4.25% vào cuối năm 2024. Bloomberg Economics dự
báo lãi suất chuẩn của ECB tại cuối năm 2023 sẽ là 3.5%, cao hơn so với mức hiện tại (3%). Cuối năm 2024, lãi suất chuẩn
của ECB được kỳ vọng giảm xuống 2.5%.


OECD hạ dự báo tăng trưởng khu vực Đông Nam Á năm 2023. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa công bố
báo cáo dự báo tăng trưởng kinh tế ở Đông Nam Á sẽ giảm từ 5,6% năm ngoái xuống 4,6% trong năm nay, do nhu cầu
yếu hơn khi nền kinh tế toàn cầu chậm lại.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Sửa đổi nghị định về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu ngân hàng 1
 NovaReal thông báo trả lại tiền cọc kèm lãi phát sinh cho khách hàng NovaWorld Phan Thiet đến thời hạn của

chương trình cam kết mua lại
2

 Lại có diễn biến mới ở Eximbank: Hai thành viên HĐQT xin từ nhiệm 3
 Vốn đầu tư cao tốc Bến Lức - Long Thành giảm hơn 1.200 tỷ 4
 Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam giảm mạnh trong quý 1 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VCF -18.31%
ROS -17.43%
SVC -16.09%
TMP -9.01%
DGW -8.36%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

12/04/2023: Công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI Mỹ (tháng 3)
13/04/2023: Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 3 Mỹ

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23,440.00 -0.01% -0.04% -1.26%
USD/JPY 133.60 1.11% 0.61% -1.91%
GBP/USD 1.24 0.00% 0.81% 3.33%
EUR/USD 1.09 0.00% 0.93% 2.83%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Quặng sắt 120.00 0.42% -5.51% -4.76%
Thép cuộn cán nóng 1,093.00 0.18% -1.44% -3.70%
Bạc 24.90 -0.44% 4.27% 20.76%
Gỗ 382.70 -0.57% 1.62% -3.29%
Vàng 1,989.96 -0.90% 0.49% 9.50%
Đồng 3.99 -0.99% -2.44% -0.50%
Thép 3,986.00 -1.02% -3.97% -4.94%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Cà phê 182.60 -0.54% 7.54% -3.77%
Đường 23.56 -0.21% 7.29% 6.65%
Cao su 132.70 0.08% -1.41% -6.15%
Lúa mì 678.50 0.44% -1.99% -3.83%
Lợn hơi 73.38 -1.04% -4.02% -13.40%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 84.18 -1.10% 7.10% 3.28%
Khí tự nhiên 2.17 7.96% 3.33% -23.86%
Than 193.75 0.00% 9.62% -1.40%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   (+/-%) 1 phiên    	 	      (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15,597.89 0.50% 1.76% 2.55%
Dow Jones 33,586.52 0.30% 2.21% 2.12%
FTSE 100 7,741.56 1.03% 2.34% -1.74%
Nikkei 225 27,633.66 0.42% -1.45% 0.76%
S&P 500 4,109.11 0.10% 1.44% 3.19%

10/04/2023
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1. Độ rộng thị trường

-1% 0% 1% 2%

Viễn thông
Dược phẩm và Y tế
Dịch vụ Tiêu dùng

Hàng Tiêu dùng
Dầu khí

Công nghệ Thông tin
Tài chính

Ngân hàng
Công nghiệp

Nguyên vật liệu
Tiện ích Cộng đồng

2.40%
0.70%

0.19%
-0.02%

-0.19%
-0.30%
-0.32%
-0.35%

-0.59%
-0.79%

-1.10%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 10/04/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

MWG TCB SHB KBC POW HDB DGW SBT VGC FRT PLX MSN VNM CTG VIC HPG GAS VHM VCB BID

0.73
0.57

0.31 0.26 0.17 0.16 0.09 0.09 0.09 0.08

-0.13 -0.14 -0.16 -0.18

-0.57
-0.72 -0.81

-0.98
-1.18 -1.20

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

28/03 29/03 30/03 31/03 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 10/04

-23 -8

180

268

9 25
7

-59

10

-5

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

28/03 29/03 30/03 31/03 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 10/04

136

-209

-418

183

-293 -279

187

-235
-164

-309

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HDB 51,627 2,635,100
SSI 44,590 1,960,700
VND 21,359 1,320,700
VRE 16,769 574,700
PLX 13,068 349,100

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

DGC -19,510 -369,100
VPB -33,715 -1,613,900
KDH -61,493 -2,155,600
STB -73,281 -2,803,400
HPG -108,697 -5,183,600

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FUEVFVND 14,539 634,100
HCM 10,730 410,000
DBC 5,290 359,900
E1VFVN30 5,222 282,200
DGW 3,345 100,000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

CEO -3,905 -150,000
POW -5,244 -393,000
FUEMAVND -5,826 -609,600
APH -7,123 -925,016
KBC -7,779 -300,000

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,065.35 -0.41% 0.07% 3.97%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 15,048.14 39.62% 27.26% 132.30%
HNX 212.00 0.19% 2.17% 4.75%
HNX GTGD (Tỷ VND) 2,249.12 47.23% 88.06% 197.35%
Upcom 77.99 -0.22% 1.60% 2.03%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 521.81 -29.79% 63.78% 88.27%
P/E VNindex (x) 11.98 -0.08% 1.48% 2.95%
P/B VNindex (x) 1.69 -0.59% 1.17% 2.74%

10/04/2023

NIKKEI 225

27,633.66 +0.42%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

15,597.89 +0.50%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DC4 6.98%
HRC 6.97%
LSS 6.96%
RIC 6.92%
DAG 6.91%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
VNIndex có cây nến đỏ thứ ba liên tiếp với khối lượng gia tăng vượt trung bình 20 ngày. Thị trường đảo chiều xuống dưới
tham chiếu từ cuối phiên sáng và đóng phiên về vùng hỗ trợ 1.060 – 1.065, hoàn thành việc lấp vùng gap up 1.065 –
1070. Về vùng hỗ trợ, VNIndex đã rơi qua khỏi hỗ trợ MA10 và hướng tới vùng hỗ trợ tiếp theo là vùng 1.055 hội tụ bởi
MA20 và MA50. Nếu test thành công vùng này, thị trường sẽ hướng tới trước mắt sẽ là vùng 1.100 và cao hơn ở kênh giá
trên (vùng 1.140 - 1.160). Vùng hỗ trợ hiện tại của thị trường ở kênh dưới (vùng 1.030).

STT

 

Mã Ngày
khuyến nghị

Giá khuyến
nghị

Giá mục
tiêu

Giá hiện
tại

Giá cắt
lỗ

Lãi dự kiến Lãi/(lỗ)
hiện tại

Trạng thái

1 SBT 3/28/2023 14,400 16,730 16,000 13,510 16.2% 11.1% Nắm giữ
2 HDG 4/3/2023 31,100 34,500 31,200 27,500 10.9% 0.3% Nắm giữ

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

Lưu ý: Để xem đầy đủ danh mục khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu – PVS

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/sua-doi-nghi-dinh-ve-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-mua-co-phieu-ngan-hang-124546.html
https://vietnambiz.vn/novareal-thong-bao-tra-lai-tien-coc-kem-lai-phat-sinh-cho-khach-hang-novaworld-phan-thiet-den-thoi-han-cua-chuong-trinh-cam-ket-mua-lai-20234682522150.htm
https://cafef.vn/lai-co-dien-bien-moi-o-eximbank-hai-thanh-vien-hdqt-xin-tu-nhiem-188230406120705459.chn
https://vietstock.vn/2023/04/von-dau-tu-cao-toc-ben-luc-long-thanh-giam-hon-1200-ty-768-1056793.htm
https://vietstock.vn/2023/04/nhieu-mat-hang-xuat-khau-chu-luc-cua-viet-nam-giam-manh-trong-quy-1-768-1056831.htm
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B5DEC9477D9C5A16!122&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AP8lq69p25hsAbY
https://www.abs.vn/pvd-kha-quan-gia-muc-tieu-29-700-vnd-dong-luc-tang-truong-moi-tu-dien-gio-ngoai-khoi/

